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              (Đề gồm 01 trang) 

Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm ngành công nghiệp của vùng đồng bằng 

Sông Cửu Long? 

Câu 2 (2.0 điểm): Các đảo và quần đảo nước ta có đặc điểm như thế nào? 

Câu 3 (3.0 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

Cơ cấu kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2002 (%) 

              Khu vực  

Vùng  

Nông, lâm,  

ngư nghiệp 

Công nghiệp – 

xây dựng 

Dịch vụ 

Đông Nam Bộ 6,2 59,3 34,5 

Dựa vào bảng số liệu trên, em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Đông 

Nam Bộ năm 2002. 

Câu 4 (2.0 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

Một số chỉ tiêu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với cả nước, năm 2002  

(cả nước = 100%) 

Tiêu chí Tổng GDP GDP công nghiệp – 

xây dựng 

Giá trị xuất khẩu 

Vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam 

35,1 56,6 60,3 

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam đối với cả nước? 

Câu 5 (1.0 điểm): Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao phải bảo vệ và 

phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ? 

 

 

....Hết.... 
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Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2.0đ) 

- Công nghiệp mới phát triển 

- Trong đó chỉ có công nghiệp chế biến lương thực,/ thực 

phẩm/ chiếm tỉ trọng cao nhất.  

- Các ngành công nghiệp khác gồm có:/ vật liệu xây dựng,/ cơ 

khí nông nghiệp  

0.5đ 

 

0.25đ x 3 

 

0.25đ x 3 

 

Câu 2 

(2.0đ) 

- Vùng biển nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ.  

- Các đảo lớn:/ Cát Bà, Hoàng Sa,/ Trường Sa, Phú Quốc,/ Côn 

Đảo, Lí Sơn.  

- Các đảo nhiều tiềm năng du lịch,/ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ 

sản. 

0.5đ 

0.25đ x 4 

 

0.25đ x 2 

 

Câu 3 

(3.0 đ) 

- Nông, lâm, ngư nghiệp: 6,2 x 3,6 = 220 

- Công nghiệp – xây dựng: 59,3 x 3,6 = 2140 

- Dịch vụ: 34,5 x 3,6 = 1240 

- Vẽ đúng, đẹp, đầy đủ 

- Sai 1 thành phần  

- Thiếu 1 yếu tố  

0.5đ 

0.5đ 

0.5đ 

1.5đ 

Trừ 0.25đ 

Trừ 0.25đ 

Câu 4 

(2.0đ) 

+ Tổng GDP của vùng chiếm 35,1% so với cả nước. 

+ GDP trong công nghiệp - xây dựng chiếm 56,6% so với cả 

nước. 

+ Giá trị xuất khẩu chiếm 60,3% so với cả nước. 

=> Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò đặc biệt 

quan trọng đối với cả nước. 

0.5đ 

0.5đ 

 

0.5đ 

0.5đ 

 

Câu 5 

(1.0đ) 

- Duy trì nguồn sinh thủy của vùng,/ góp phần bảo vệ môi 

trường tự nhiên của Đông Nam Bộ 

- Hạn chế tác động tiêu cực đến sản xuất/ (nông nghiệp, công 

nghiệp, nghề cá), sinh hoạt dân cư và du lịch. 

0.25đ x 2 

 

0.25đ x 2 

 

 

....Hết... 

HDC CHÍNH THỨC  


